                                                        TUẦN 12

Ngày soạn: 18/11/2016
Ngày giảng: Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Toán

TIẾT 56: 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13 – 5

I. Mục tiêu

- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 13 - 5, lập được bảng 13 trừ đi một số. 

- Biết giải  bài toán có một phép trừ dạng 13 - 5.

- HS có ý thức trình bày bài khoa học.

II. Đồ dùng dạy - học: 

- Que tính, thẻ số, bảng gài.

- Bộ thực hành toán 2

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau:

HS 1. Đặt tính và thực hiện phép tính: 

32 - 8, 42 - 18.

HS 2. Tìm x:    x - 14 = 62     x - 13 = 30.

Hỏi: Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?

- Gọi 2 HS nhận xét bài trên bảng của bạn

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới (32’)

a. Giới thiệu bài. 

b. Giới thiệu phép trừ: 13 - 5

Bước 1. Nêu vấn đề.

- GV gắn lên bảng thẻ 1 chục que tính và 3 que tính rời và hỏi: Kiểm tra lại cho cô xem có bao nhiêu que tính?

- GV nêu: Có 13 que tính, bớt đi 5 que tính. Hỏi còn bao nhiêu que tính?

Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm gì?

- Viết lên bảng: 13 - 5 = ?

Bước 2: Tìm kết quả

+ GV chọn cách hợp lý nhất hướng dẫn lại cho cả lớp làm theo

+ Có bao nhiêu que tính tất cả?

- Đầu tiên cô bớt 3 que tính rời trước.  Để bớt được 2 que tính nữa cô tháo một bó thành 10 que tính rời. Bớt 2 que tính còn lại 8 que tính.

+ Vậy 13 trừ 5 còn mấy que tính?

- Viết lên bảng: 13 - 5 = 8.

Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính.

- Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách làm của mình.

- Yêu cầu nhiều HS nhắc lại cách trừ.

*) Lập bảng công thức 13 trừ đi một số.

- GV treo bảng phụ các công thức 13 trừ đi một số.

- GV chia lớp làm hai nhóm, mỗi nhóm thực hiện 3 phép tính. Đại diện nhóm báo cáo kết quả, GV ghi kết quả vào bảng.

3. Luyện tập thực hành

Bài 1.

- Nêu yêu cầu của bài 1a. HS tự nhẩm tìm kết quả. Gọi HS báo cáo kết quả, GV ghi kết quả vào phép tính.

- Ở mỗi cột tính ở phần a thì các phép cộng và phép trừ có mối quan hệ gì với nhau?

- Gv nhận xét bài làm của hs

Bài 2. Nêu đề bài.

- HS làm bài vào vở và nêu cách tính.

- Gv nhận xét chữa bài.

Bài 4.

- Gọi 1 HS đọc đề bài và tóm tắt.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Bán đi nghĩa là thế nào?

- HS tự giải bài tập vào vở. 1 HS giải bài tập trên bảng phụ.

- Gv nhận xét chữa bài.

4. Củng cố, dặn  dò(3’) 

- Gọi vài HS đọc thuộc bảng trừ: 13 trừ đi một số.

- Về nhà học thuộc bảng công thức trên.

- Nhận xét tiết học.
	-  2 HS lên bảng.

- Nhận xét, bổ sung (nếu có).

- Có 13 que tính.

- Thực hiện phép trừ 13 - 5.

- Thao tác trên que tính.

+Có 13 que tính (có 1 bó que tính và 3 que tính rời).

+Bớt 2 que tính nữa.

+Còn 8 que tính.

+13 - 5 = 8.

+Trừ từ phải sang trái. 3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0.

- HS thao tác trên que tính.

- Nối tiếp nhau (theo bàn hoặc tổ) thông báo kết quả của các phép tính. Mỗi HS chỉ nêu 1 phép tính.

- HS học thuộc bảng công thức.

13 - 4 = 9
…
13 - 9 = 4

- Tính nhẩm

- HS nối tiếp nhau (theo bàn hoặc tổ) nêu kết quả.

8 + 5 = 13      7 +6 =13

5 +8 =13        6 + 7 = 13

....

- Lấy tổng trừ đi số hạng này thì được số hạng kia.

- Tính.

- HS làm bài và trả lời câu hỏi.

13     13       13     13

-       -          -        -

  6       8         5       9

----    ----     -----   -----

  7       5         8       4

- 1 hs đọc, cả lớp đọc thầm.

- Có: 13 quạt điện

   Bán: 9 quạt điện

- Còn lại mấy quạt điện?

- Bán đi nghĩa là bớt đi.

- HS làm bài vào vở.

Bài giải

Cửa hàng đó còn lại số quạt điện là:

          13 - 9 = 4 ( quạt điện)

                   Đáp số: 4 quạt điện

 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở kiểm tra.

- Thực hiện.

- Lắng nghe và thực hiện.


	


Tập đọc                         

TIẾT 34-35: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

I. Mục tiêu

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng ở câu có nhiều dấu phẩy.

- Hiểu nội dung: tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ dành cho con.

* GDBVMT. HS có tình cảm yêu quý cha mẹ.
II. Các kĩ năng sống cơ bản 

-Xác định giá trị.

-Thể hiện sự cảm thông, hợp tác ( hiểu cảnh ngộ và tâm trạng của người khác).

III.Đồ dùng dạy - học: 

- Tranh minh hoạ SGK phóng to.

IV. Các hoạt động dạy - học:

	Tiết 1:

A. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Cho 3 HS đọc bài “Cây xoài của ông em” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- GV nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới (32’)
1. Giới thiệu bài: 2’
Yêu cầu HS xem tranh minh họa chủ điểm Cha mẹ và tranh minh họa bài đọc Cây vú sữa. Giới thiệu nhanh về chủ điểm, giới thiệu bài: Vú sữa là loại trái cây rất thơm ngon của miền Nam (kết hợp giới thiệu qua tranh). Vì sao có loại cây này ? Truyện Sự tích cây vú sữa mà các em đọc đưa ra cách giải thích nguồn gốc của loại cây ăn quả rất đặc biệt này.

2. Luyện đọc
a. GV đọc mẫu.

b. HD luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ.

*) Đọc câu.

- Hs đọc nối tiếp câu lần 1

- HDHS đọc từ khó.

+ Yêu cầu HS phát hiện từ khó, đọc từ khó, GV ghi bảng: căng mịn, xòa, gieo trồng,…

-Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu lần 2

- HDHS chia đoạn. 

* HDHS đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ:

+ HDHS đọc câu khó.

+Yêu cầu HS đọc theo đoạn lần 1.

+ HDHS giải nghĩa từ: HD giải nghĩa từ mới, ghi bảng: vùng vằng, la cà, mỏi mắt chờ mong,…

+ Yêu cầu HS đọc theo đoạn lần 2.

- Cho HS đọc đoạn trong nhóm.

* HS thi đọc cá nhân, nhóm.

- Nhận xét, đánh giá.

- Cả lớp đồng thanh toàn bài
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- HS quan sát, Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

Lắng nghe và đọc thầm theo.

- Đọc nối tiếp theo câu.

- HS luyện đọc từ khó cá nhân.

- HS chia đoạn.

- Hs đọc đoạn

- HS đọc cá nhân.

- HS đọc theo đoạn lần 1.

- Đọc giải nghĩa từ.

- HS đọc theo đoạn lần 2.

- HS trong nhóm đọc với nhau.

- Đại diện nhóm thi đọc.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lớp đọc đồng thanh.


	Tiết 2

3. Tìm hiểu bài: (15’)

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài, kết hợp thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

? Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi ?

? Trở về nhà không thấy mẹ cậu bé đã làm gì ?

- Nội dung bài nói lên điều gì ?

- Nhận xét chốt ý.

4. Luyện đọc lại(20’)
- GV đọc mẫu.

- Gợi ý HS nêu cách đọc đoạn, bài.

- HDHS đọc từng đoạn trong bài.

- Cho HS luyện đọc lại từng đoạn bài.

- Yêu cầu HS thi đọc cá nhân, nhóm.

- Nhận xét tuyên dương.

5. Củng cố, dặn  dò(5’)

- Nội dung bài nói lên điều gì ? 

- Đọc bài ở nhà, chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Học sinh thực hiện đọc thầm đoạn, bài thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

+ Vì ham chơi, bị mẹ mắng.

+ cậu bé oà khóc…

- HS trả lời: Tình cảm yêu thương sau nặng của mẹ dành cho con. 

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS nêu cách đọc đoạn, bài.

- Lắng nghe và thực hiện.

- HS luyện  đọc theo nhóm.

- Thi đọc toàn bài
- Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ với con.

- Lắng nghe và thực hiện.


	


Ngày soạn: 18/11/2016
Ngày giảng: Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016
Kể chuyện

TIẾT 12: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

I. Mục tiêu:


- Dựa vào gợi ý kể lại được từng đoạn câu chuyện Sự tích cây vú sữa.

- HS khá, giỏi nêu được kết thúc câu chuyện theo ý riêng (BT3).

- HS có tình cảm yêu quý cha mẹ.

II. Đồ dùng dạy - học: 

- Bảng ghi các nội dung tóm tắt đoạn 2.

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Gọi 4 HS lên bảng yêu cầu kể nối tiếp câu chuyện Bà và cháu, sau đó cho biết nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.

- GV nhận xét.

2. Bài mới (32’)
a. Giới thiệu bài: 

b. Hướng dẫn kể từng đoạn chuyện.

*) . Kể lại đoạn 1 bằng lời của em.

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Kể bằng lời của mình nghĩa là ntn?

- Yêu cầu 1 HS kể mẫu (có thể đặt câu hỏi gợi ý: Cậu bé là người như thế nào? Cậu ở với ai? Tại sao cậu bỏ nhà ra đi ? Khi cậu bé đi, người mẹ làm gì?)

- Gọi thêm nhiều HS khác kể lại. Sau mỗi lần HS kể lại yêu cầu các em khác góp ý, bổ sung, nhận xét.

*. Kể lại phần chính của câu chuyện theo tóm tắt từng ý.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài và gợi ý tóm tắt nội dung của truyện.

- Yêu cầu HS thực hành kể theo cặp và theo dõi HS hoạt động.

- Gọi một số em trình bày trước lớp. Sau mỗi lần HS kể GV và HS cả lớp dừng lại để nhận xét.

*. Kể đoạn 3 theo tưởng tượng.

- Em mong muốn câu chuyện kết thúc thế nào?

· GV gợi ý cho mỗi mong muốn kết thúc  của các em được kể thành 1 đoạn.

c. Kể lại toàn bộ nội dung truyện.

- GV có thể cho HS nối tiếp nhau kể từng đoạn truyện cho đến hết hoặc cho HS kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện.

3. Củng cố, dặn  dò(3’) 

- Gọi hs nêu ý nghĩa của câu chuyện? 
- Dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện. Bạn nhận xét.

- Thực hiện, nhắc lại tiêu đề bài.

- Đọc yêu cầu bài 1.

- Nghĩa là không thể nguyên văn như SGK.

- HS khá kể: Ngày xưa, có một cậu bé rất lười biếng và ham chơi. Cậu ở cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ, có vườn rộng. Mẹ cậu luôn vất vả. Một lần, do mải chơi, cậu bé bị mẹ mắng. Giận mẹ quá, cậu bỏ nhà đi biền biệt mãi không quay về. Người mẹ thương con cứ mòn mỏi đứng ở cổng đợi con về.

- Thực hành kể đoạn 1 bằng lời của mình.

- Đọc bài.

- 2 HS ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe, nhận xét, bổ sung cho nhau.

- Trình bày đoạn 2.

- HS nối tiếp nhau trả lời: VD: Mẹ cậu bé vẫn biến thành cây./ Mẹ cậu bé hiện ra từ cây và hai mẹ con vui sống với nhau./ Mẹ cậu bé hiện ra từ biệt cậu rồi lại biến mất./ Mẹ hiện ra dặn cậu bé dừng nên ham chơi nữa hãy quay về học hành và biến mất./ Có bà tiên hiện ra nói với cậu bé: “Nếu muốn mẹ sống lại cháu phải học tập tốt và thi đỗ Trạng nguyên…

- Thực hành kể lại toàn bộ nội dung truyện. Khi một em hay một nhóm kể, cả lớp theo dõi và nhận xét.

* HSKG nêu được kết thúc câu chuyện theo ý riêng.

-Tình cảm thương yêu sâu nặng của mẹ với con.


	


Toán

TIẾT 57: 33- 5

I. Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ, trong phạm vi 100, dạng 33 - 8

- Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng (đưa về phép trừ dạng 33 -8).

- HS say mê học Toán.

II. Đồ dùng dạy học:

-Gv: Que tính, bảng gài.

-HS: VBT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	A. KTBC: 5’

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài.

- Dưới lớp đọc thuộc lòng bảng các CT: 13 trừ đi 1 số.

- Nhận xét 

B. Bài mới: 32’

1. GTB: 

2. Phép trừ 33 – 5:

- GV nêu: Có 33 que tính, bớt đi 5 q.tính. Hỏi còn lại bao nhiêu q.tính?

? Để biết được còn lại bao nhiêu q.tính ta làm thế nào?

- GV ghi :    33 – 5 

* Tìm kết quả:

- Yêu cầu HS  lấy 3 bó que tính và 3 que tính rời. Thực hiện thao tác bớt 5 que tính để tìm kết quả của phép tính trên.
- HS nêu cách bớt của mình.

- HD cách hợp lí nhất: bớt 3 que tính rời trước, tháo bó 1 chục que tính, bớt tiếp 2 que tính còn lại, còn lại 2 bó 1chục q.tính và 8 q.tính rời. 

? Vậy 33 q.tính bớt 5 q.tính còn bao nhiêu q.tính?

? Vậy 33 – 5 = ?

- HS trả lời – GV ghi bảng: 33 – 5 = 28

* Đặt tính và tính:

- Yêu cầu 1 em lên bảng đặt tính và tính, lớp làm bảng con.

- Gọi vài HS nhắc lại cách trừ.

3. Luyện tập – thực hành:

Bài 1: 

- HS nêu y/c bài.

- 2 HS làm bài bảng – lớp làm vào vở ô li.

- Chữa bài:

+ Nhận xét đúng – sai.

+ Nêu cách tính.

 GV: Bài toán củng cố cách tính hiệu.

? Khi tính hiệu cần lưu ý điềugì.

Bài 2:
- HS nêu y/c bài.

-Y/c HS tự làm vở ôli – 2HS lên bảng.

- Chữa bài:

+ Nhận xét cách đặt tính, cách tính ?

+ Nhận xét đúng - sai.

+ Nêu cách tính của phép tính 43 v 5

? Khi đặt tính và tính ta phải thực hiện như thế nào?

GV: Củng cố cách đặt tính và tính trừ có nhớ.

Bài 3: 

- HS  đọc y/c bài.

- Gọi 3HS lên bảng làm  – Lớp làm vào vở ôli.

- Chữa bài: 

+ Nhận xét đúng – sai.

+ Nêu cách tính.

+ Nêu tên gọi của x trong mỗi phép tính.

? Yêu cầu HS nêu cách tìm số hạng chưa biết và SBT.

GV: Củng cố cách tìm số hạng chưa biết và tìm số bị trừ.

Bài 4: 

-  1 HS đọc y/c bài.

-Y/c HS thảo luận tìm cách vẽ. GV có thể HD các bước như sau:

+ Vẽ 2 đoạn thẳng cắt  nhau.

+ Đếm xem mỗi đoạn thẳng đã có bao nhiêu điểm? Có mấy điểm chung?

+ Mỗi điểm ứng với mỗi 1 chấm tròn. Vậy còn thiếu bao nhiêu chấm tròn?

? Cần vẽ thêm vào mỗi đoạn bao nhiêu chấm tròn nữa?

- HS làm bài vào vở ôli.

4. Củng cố – dặn dò:  3’

? HS nêu lại cách đặt tính và tính 33 - 5?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò: VN ôn tập, củng cố các phép trừ dạng 33 – 5.
	* Nhẩm nhanh:

  13 – 5 =                 13 – 9 =  

  13 – 8 =                 13 - 6 =

- Thực hiện phép tính trừ:

                  33 – 5 

- Hs thao tác trên que tính

- Hs nêu cách bớt

- 33 – 5 = 28 (que tính)

- 33 – 5 = 28

. Viết 33 rồi viết 5 sao cho 5 thẳng 

với 3. Viết dấu trừ và kẻ dấu gạch 

ngang.

       33

     -

         5

     --------

       28

 Tính từ phải sang trái: 3 không 

trừ được 5 lấy13 trừ 5 bằng 8 

viết 8 nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2 viết 2.

Vậy 33 - 5 = 28

Bài 1: Tính?

  63     23       53      73       83

 -       -         -         -          -

    9       6        8        4          7

-----    ----     -----    -----      ----

  54     17        45    69        76

Bài 2: Đặt tính rồi tính

-Hs làm bài.

-Nhận xét

43 và 5         93 và 9       33 và 6          

  43                  93             33

-                      -                  -

     5                   9               6 

   38                 84             27

Bài 3: Tìm x

a) x + 6 = 33       b)  8 + x = 43

          x  = 33 – 6              x = 43 - 8

           x =  27                x = 35

 c) x – 5 = 53

                                   x = 53 + 5

                                   x = 58

Bài 4: Vẽ hình



- Vẽ thêm 2 chấm tròn

-Vài hs nêu.

-Lắng nghe


	


Chính tả (nghe - viết)

TIẾT 23: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

I. Mục tiêu:

- Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

- Làm đựơc bài tập 2, bài tập (3) a / b ; hoặc bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

- HS có ý thức giữ vở sạch - viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng dạy - học: 
- BP: Viết sẵn đoạn viết, các bài tập 2,3.

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ(5’)

- Đọc cho HS viết  các từ: cây xoài,             lẫm chẫm, trồng, nở trắng.
- Nhận xét, đánh giá. 

2. Bài mới(32’)

a. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu của tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b. HD HS tìm hiểu đoạn nghe -viết.

* Đọc đoạn viết.

- Quả lạ trên cây xuất hiện ra sao.

- Bài viết có mấy câu.

* HD viết từ khó:

- Yêu cầu HS viết từ khó: cành lá, đài hoa, trổ ra nở trắng xuất hiện.

- Nhận xét - sửa sai.

*HD viết bài:

- Đọc đoạn viết.

- Lưu ý HS trước khi viết về: Cách trình bày, quy tắc viết hoa, tư thế ngồi viết,…

- Yêu cầu  viết bài.

*. Đọc soát lỗi.

- Đọc lại bài, đọc chậm.

* Nhận xét, chữa bài:

- Thu 7- 8  bài nhận xét.

- Nhận xét, đánh giá.

 3. HD làm bài tập: 

* Bài 2: 

-Hs đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.

* Bài 3: 
- Hs đọc yêu cầu bài 

- Yêu cầu  làm bài- chữa bài.

- Yêu cầu  đổi vở kiểm tra.

- Nhận xét - đánh giá.

4. Củng cố, dặn  dò (3’) 

- Hãy nêu lại cách trình bày văn xuôi.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại bài.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng viết - cả lớp viết bảng con.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá. 

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh đọc lại.

- Lớn nhanh da căng mịn, xanh óng ánh rồi chín.

- Có 4 câu.

- 2 HS viết bảng lớp, HS khác viết bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nghe và đọc thầm theo.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe viết bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và chữa lỗi.

* Điền vào chỗ trống ng/ ngh.

 Người cha   con nghé    suy nghĩ   ngon miệng.

- Đọc cả nhóm - đồng thanh .

* Điền vào chỗ trống:

a.  tr hay ch ?

 con trai   cái chai  trồng cây chồng bát.

b. at hay ac?

  Bãi cát  các con lười nhác, …

 - Nhận xét, bổ sung (nếu có).

- HS nêu.

- Lắng nghe và thực hiện.


Ngày soạn: 19/11/2016
Ngày giảng: Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2016
Tập đọc

TIẾT 36: Mẹ

I. Mục tiêu

- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng câu thơ lục bát (2/4 và 4/4; riêng dòng7, 8 ngắt 3/3 và 3/5).

- Cảm nhận được nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con.

* GD BVMT: Học sinh cảm nhận được cuộc sống gia đình tràn đầy tình yêu thương của mẹ.

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ bài học 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	A. Kiểm tra bài cũ(5’)

- Gọi hs đọc bài: Sự tích cây vú sữa.

- GV đánh giá
	- Hs trả lời.



	B. Bài mới(32’)

1. Giới thiệu bài :

- Gv giới thiệu bài qua tranh và ghi lên bảng.

- Yêu cầu cả lớp lấy vở ghi đầu bài.
	- Hs lấy vở ghi.

	2. Luyện đọc

2.1 Đọc mẫu: 
- GV đọc mẫu toàn bài 1 lần chú ý đọc giọng chậm rãi, tình cảm…

2.2 Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ

* Đọc câu: Yêu cầu Hs đọc nối tiếp từng câu thơ.

- GV theo dõi sửa sai cho HS.Yêu cầu hs đọc các từ khó, dễ lẫn.

* Đọc khổ thơ: HS đọc nối tiếp từng khổ thơ.

- GV hướng dẫn ngắt nghỉ  nhịp thơ:

- Cho hs ngắt câu 7,8.

- Yêu cầu gạch chân các từ cần nhấn giọng.

 * Đọc nhóm: Y/c HS đọc theo cặp.

* Thi đọc giữa các nhóm, GV theo dõi nhận xét đánh giá.

- Đọc từ chú giải.

* Cả lớp đọc đồng thanh.

3. Tìm hiểu bài

- Hình ảnh nào cho em biết đêm hè rất oi bức?

- Mẹ đã làm gì để con ngủ ngon giấc?

- Người mẹ được so sánh với hình ảnh nào?

- Em hiểu hai câu thơ: Những ngôi sao thức ngoài kia. Chẳng bằng mẹ đã  thức vì chúng con như thế nào?

- Em hiểu câu thơ: Mẹ là ngọn gió của con suốt đời như thế nào?

4. Học thuộc lòng bài thơ:

Gv cho cả lớp đọc bài. Xoá dần bảng cho hs học thuộc lòng.

- Tổ chức cho hs học thuộc lòng.

- Nhận xét 

- Tổ chức cho hs luyện đọc cá nhân.

- Gv nhận xét đánh giá.

C. Củng cố, dặn dò (3’)

- Qua bài thơ em hiểu được điều gì về mẹ?

- Dặn dò hs về nhà đọc bài  và chuẩn bị bài sau.
	- HS theo dõi .

- HS đọc nối tiếp từng câu cho đến hết bài.

- Đọc các từ đã giới thiệu ở phần mục tiêu.

-  Hs nối tiếp nhau đọc.  

Những ngôi sao/ thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ/ đã thức vì chúng con.

- Gạch chân: Lặng lẽ, mệt, nắng oi, ạ ời, kẽo cà, ngồi ru, đu, thức, ngọt, gió, suốt đời.

- Lặng rồi cả tiếng con ve. Con ve cũng mệt vì hè nắng oi

( Những con ve cũng im lặng vì quá mệt mỏi dưới trời nắng oi)

- Mẹ ngồi đưa võng, mẹ quạt mát cho con.

- Mẹ được so sánh với những ngôi sao thức trên bầu trời, với ngọn gió  mát trong lành.

- Mẹ đã phải thức rất nhiều, nhiều hơn cả những ngôi sao vẫn thức hàng đêm.

- Mẹ mãi yêu thương con, chăm lo cho con, mang đến  cho con những điều tốt lành như ngọn gió mát.

- Học thuộc lòng 6 dũng thơ cuối.

- Mẹ luôn vất vả để nuôi con và dành  cho con tình yêu thương bao la


	


Toán

TIẾT 58: 53 – 15
I. Mục tiêu

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 53 - 15

 - Biết tìm số bị trừ, dạng x - 18 = 9 .

- Biết vẽ hình vuông theo mẫu (vẽ trên giấy ô li).
II. Đồ dùng dạy học:

-Gv: Que tính, thẻ số, bảng gài.

-HS: VBT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	A. KTBC: 5’

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm ra nháp.

- Nhận xét 

B. Bài mới: 32’

1. GTB: GV nêu mục tiêu của giờ học.

2. Phép trừ 53 –15:

- GV nêu: Có 53 que tính, bớt đi 15 q.tính. Hỏi còn lại bao nhiêu q.tính?

? Muốn biết còn lại bao nhiêu q.tính ta làm thế nào?

- GV ghi :    53 – 15 

* Tìm kết quả:

- Yêu cầu HS  lấy 5 bó q.tính và 3 q.tính rời. Thực hiện thao tác bớt 15 q.tính để tìm kết quả của phép tính trên.

- HS nêu cách bớt của mình. 

- HD cách hợp lí nhất: bớt 3 que tính rời trước, tháo bó 1 chục qt, bớt tiếp 2 qt còn 8 qt rời, bớt tiếp bó 1 chục qt. Vậy còn 3 bó q.tính với 8 q.tính rời là 38 q.tính. 

? Vậy 53 q.tính bớt 15 q.tính còn bao nhiêu q.tính?

? Vậy 53– 15 = ?

- HS trả lời, GV ghi bảng: 53 – 15 = 38

* Đặt tính và tính:

- Yêu cầu 1 em lên bảng đặt tính và tính – lớp làm bảng con.

- Gọi vài HS nhắc lại cách trừ.

3. Luyện tập – thực hành:

Bài 1: 

 - HS nêu y/c bài.

- 2 HS làm bài bảng – lớp làm vào vở ôli.
- Chữa bài:

+ Nhận xét đúng – sai

? Nêu cách tính của 83 – 19 ; 93 – 54.

 GV :  Bài toán củng cố cách tìm hiệu các phép trừ có nhớ dạng 53 – 15.

Bài 2:  

- HS nêu y/c bài.

-  Y/c HS tự làm BT – 2HS lên bảng.

- Chữa bài:

? Nêu cách đặt tính, cách tính ?

+ Nhận xét đúng - sai.

- GV: ? Nêu cách tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ.

? Khi đặt tính và tính cần thực hiện như thế nào?

Bài 3: 

- HS nêu y/c bài.

- Gọi 3HS lên bảng làm  – Lớp làm vào vở ôli.

- Chữa bài: 

+ Nhận xét đúng – sai.

+ x là thành phần nào trong các phép toán trên.

+ Nêu cách tìm số hạng chưa biết trong 1 tổng?
+ Nêu cách tìm số bị trừ?

+ HS đổi vở kiểm tra chéo.

 GV: Củng cố cách tìm số hạng chưa biết của 1 tổng và tìm số bị trừ.

Bài 4 

-  1 HS đọc y/c bài.

? Mẫu vẽ hình gì?

? Muốn vẽ được hình vuông ta phải nối mấy điểm với nhau?

- GV hướng dẫn cách vẽ.

- HS tự vẽ hình vào VBT.

- HS đổi vở k.tra chéo.

4. Củng cố – dặn dò: 3’

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò: VN ôn tập, củng cố các phép trừ dạng 53 – 15.
	* Đặt tính rồi tính:

      73 – 6                        43 – 5

* Tìm x:

                        x + 7 = 53     

- Thực hiện phép tính trừ:

              53 – 15 

- Hs thao tác trên que tính

- Hs nêu cách bớt

- 53 – 15 = 38 (que tính)

- 53 – 15 = 38

. Viết 53 rồi viết 15 sao cho 5 đơn vị thẳng với 3 đơn vị, 1 chục thẳng cột với 5 chục. Viết dấu trừ và kẻ dấu gạch ngang.

       53

    -

       15

    --------

       38

. Tính từ phải sang trái: 3 không trừ được 5 lấy13 trừ 5 bằng 8 viết 8 nhớ 1.1 thêm 1 bằng 2. 5 trừ 2 bằng 3 viết 3.

Vậy 53 - 15 = 38.

Bài 1: Tính? -Hs làm bài
  83        43       93        63        79

 -          -          -           -         -

  19        28       54        36        27

------     -----   ------     ----       -----

  64        15       39        27        46

Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

63 và 24       83 và 39     53 và 17     

       63              83              53                   

     -                -                -                          

       24              39              17                      

     ------          ------           ------    

       39              44              36

-Hs nêu.

Bài 3: Tìm x

-Hs thực hiện theo yêu cầu

a) x-18=9       b)  x + 26 = 73    

          x =18+9            x =73 - 26

          x = 27               x = 47


c) 35 + x = 83

                                 x = 83 – 35

                                 x = 48

- Hs nêu 

-Muốn tìm số hạng chưa biết trong 1 tổng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia

-Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu trừ đi số trừ

Bài 4: Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó

- Hình vuông.

- Nối 4 điểm với nhau.

-Hs lắng nghe




________________________________
Ngày soạn: 21/11/2016
Ngày giảng: Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu

TIẾT 12: TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM.DẤU PHẨY
I. Mục tiêu:

- Biết ghép tiếng theo mẫu để tạo các chỉ tình cảm gia đình, biết dùng một số từ tìm được để điền và chỗ trống trong câu, nối được 2,3 câu về hoạt động của của mẹ và con được vẽ trong tranh

- Biết đặt dấu phẩy vào chỗ hợp lý trong câu.

* GDBVMT: Học sinh cảm nhận tình cảm yêu thương, gắn bó với gia đình.

II. Đồ dùng dạy học
· Bảng phụ ghi bài tập 4.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	A. Kiểm tra bài cũ(5’)

- Gọi hs lên bảng nêu tên một số đồ dùng trong gia đình và tác dụng của chúng. Nêu các việc làm mà bạn nhỏ đã làm giúp đỡ ông?

- Nhận xét đánh giá.
	HS thực hiện

	B. Bài mới(32’)

1. Giới thiệu bài

- Nêu mục tiêu của tiết học.

- Gv ghi đầu bài lên bảng.
	

	2. Làm bài tập

Bài  1:

 - Gọi 1hs đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu hs đọc mẫu.

- Yêu cầu hs suy nghĩ và đọc to các từ mình tìm được. Khi hs đọc, gv ghi nhanh lên bảng.

- Yêu cầu cả lớp đọc các từ vừa ghép được.

- Gv nhận xét

Bài tập 2:

- Gọi hs đọc yêu cầu.

- Tổ chức cho hs làm từng câu, mỗi câu cho nhiều hs phát biểu. Nhận xét chỉnh sửa cho hs.

- Yêu cầu hs làm bài vào vở bài tập.

- Gv nhận xét.

Bài tập 3:

- Treo tranh minh hoạ và yêu cầu hs đọc đề bài.

- Hướng dẫn: Quan sát kĩ tranh xem mẹ đang làm những việc gì, em bé đang làm gì, bé gái đang làm gì và nói lên hoạt động của từng người.

Bài tập 4:

- Gọi hs đọc yêu cầu bài?

- Gọi  hs  đọc đề bài và các câu văn trong bài.

Bài tập 5: 

- Đọc lại câu văn ở ý a, yêu cầu hs làm bài. Nếu hs chưa làm được gv thử đặt dấu phẩy ở nhiều chỗ khác nhau trong câu và rút ra đáp án đúng.

- Kết luận: Chăn màn, quần áo là những bộ phận giống nhau trong câu. Giữa các bộ phận giống nhau trong câu ta phải đặt dấu phẩy.

- Yêu cầu 2 hs lên làm bảng tiếp ý b.

- Cả lớp làm bài vào vở bài tập.

C. Củng cố, dặn dò(3’)

- Nhận xét giờ học.
	- Ghép các tiếng sau thành những từ có hai tiếng: yêu, mến, thương, quý, kính.

- Yêu mến, quý mến.

- Nối tiếp nhau đọc các từ ghép được.

- Mỗi hs chỉ cần nói một từ.

- Đọc lời giải: yêu thương, thương yêu, yêu mến, mến yêu, kính yêu, kính mến, yêu quý, quý yêu, thương mến.

- Đọc đề bài.

- Cháu kính yêu( Yêu quý, quý mến…) ông bà. Con yêu quý 

( Thương yêu, yêu thương..) bố mẹ.

- Làm bài vào vở bài tập.

- Hs đọc bài làm, nhận xét.

- Nhìn tranh nói 1,2 câu về hoạt động của mẹ và con.

- Nhiều hs nói: VD: Mẹ đang bế em bé. Em bé ngủ trong lòng mẹ. Mẹ vừa bế em bé vữa xem bài kiểm tra của con gái. Con gái khoe với mẹ bài kiểm tra được 10 điểm. Mẹ rất vui. Mẹ khen con gái giỏi quá.

- 1 hs đọc thành tiếng. Cả lớp theo dõi.

- Làm bài. Chăn màn, quần áo được xếp gọn gàng.

-Hs thực hiện.

-Lắng nghe


	


Toán

TIẾT 59: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:

- Thuộc bảng 13 trừ đi một số.

- Thực hiện được phép trừ dạng 33 - 5 ; 53 - 15 .

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 53 - 15.

II. Đồ dùng dạy - học: 

 - Bảng nhóm, que tính.

III. Các hoạt động dạy - học:

	A. Kiểm tra bài cũ(5’)

- Kiểm tra sự chuẩn bị cho tiết học của HS.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới(32’)

1. Giới thiệu bài: Tiết học toán hôm nay chúng ta học bài luyện tập về dạng toán 13 - 5, 33 - 5, 53 - 15.

 2. HD luyện tập.

Bài 1. Nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả.

- Gv nhận xét chữa bài

Bài 2: Nêu yêu cầu của bài.

+Khi đặt chúng ta phải chú ý điều gì?

- Yêu cầu 3 HS lên bảng làm bài mỗi em 2 phép tính. Cả lớp làm bài vào vở.

- Yêu cầu 3 HS trên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện các phép tính sau.

33 - 8, 63 - 35, 83 - 27.

- Nhận xét chữa bài.

Bài 3. - Hs đọc yêu cầu

. GV viết một cột tính lên bảng và HD HS cách làm: 33 - 9 - 4 =

- Ở dạng tính này ta phải thực hiện tính như thế nào?

- Gọi 1 HS nêu cách làm (có thể cho HS đặt tính và tính ra vở nháp).

- Tương tự với: 33 - 13 = 20.

- Yêu cầu HS so sánh:

 33 - 9 - 4 và 33 - 13.

Kết luận: Vì 4 + 9 = 13 nên 33 - 4 - 9 bằng 33 - 13 (trừ liên tiếp các số hạng bằng trừ đi tổng)

- HS tự làm nốt các cột tính vào vở.

- Gọi HS nêu kết quả

Bài 4. 

- Gọi HS đọc đề bài.

+Phát cho nghĩa là thế nào?

- Muốn biết còn bao nhiêu quyển vở ta phải làm gì? Các em suy nghĩ và tự giải bài vào vở

- Gọi 1 HS đọc chữa bài.

- HD nhận xét.

C. Củng cố, dặn  dò (3’) 

- Về chuẩn bị que tính và xem trước bài 14 - 8. 

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Tính nhẩm.

- HS làm bài sau đó nối tiếp nhau (theo bàn hoặc theo tổ) đọc kết quả từng phép tính.

13-9=4   13- 5= 8     13-4= 9

13-8= 5   13- 6 = 7    13 - 7 =6

- Đặt tính rồi tính.

53 - 16     73 - 38     63 - 29

+Chú ý sao cho đơn vị viết thẳng cột đơn vị, chục thẳng cột với chục.

- Làm bài vào vở, sau đó đổi chéo vở kiểm tra. Nhận xét bài trên bảng của bạn về cách đặt tính và thực hiện tính.

- 3 HS lần lượt trả lời.

- Ghi kết quả tính

- Lớp nhận xét.

- Tính lần lượt từ trái qua phải

- HS làm bài vào vở và đổi chéo vở để kiểm tra.

Vì 4 + 9 = 13 nên 33 - 4 - 9 bằng 33 - 13 (trừ liên tiếp các số hạng bằng trừ đi tổng)

- Đọc đề bài.

+Phát cho nghĩa là bớt đi, lấy đi.

-HS tự giải vào vở, 1 HS lên bảng giải.

- Nhận xét, bổ sung.

Giải.

Số quyển vở còn lại là:

63 - 48 = 15(quyển)

                          Đáp số: 15 quyển.

-Lắng nghe


	________________________________

Tập viết

TIẾT 12: CHỮ HOA K
I. Mục tiêu:

- Viết đúng chữ K (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng : Kề (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Kề vai sát cánh (3 lần).

- Rèn kĩ năng viết chữ hoa K.

- HS có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng dạy học:
-Mẫu chữ I hoa.

-Bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Kiểm tra vở tập viết của hs

- Yêu cầu viết chữ I  hoa vào bảng con.

- Yêu cầu viết chữ ích

- Gv nhận xét 

- Thu vở theo yêu cầu.

- Cả lớp viết bảng.

- 2 hs viết trên bảng lớp, cả lớp viết bảng con.

2. Hướng dẫn viết chữ hoa:

a. Hướng dẫn quan sát và nhận xét:
- Yêu cầu hs quan sát mẫu chữ:

- Chữ hoa K cao mấy đơn vị, rộng mấy đơn vị chữ?

- Chữ  K  hoa gồm có mấy nét? Đó là những nét nào?

- Gv nêu quy trình viết, từng nét.
- Viết lại chữ K hoa trên bảng, kết hợp nhắc lại quy trình viết.

 b. Viết bảng:

- Yêu cầu hs viết chữ K hoa vào bảng con.

- Sau mỗi lần hs viết, giơ bảng, gv nhận xét uốn nắn.

3. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:

a. Giới thiệu cụm từ ứng dụng:

- Yêu cầu hs mở vở đọc cụm từ ứng dụng. 

- Kề vai sát cánh có nghĩa là gì?

b. Quan sát và nhận xét:

- Nêu độ cao của các chữ trong cụm từ trên?
c. Viết bảng:

- Yêu cầu hs viết chữ  Kề  vào bảng con.

-Gv nhận xét chỉnh sửa cho hs

- Cao 5 li, rộng 6 li.

- Chữ hoa K gồm có 3 nét 1 là kết hợp của hai nét cơ bản: Cong trái và lượt ngang. 

- Nét 2: Móc ngược trái. 

- Nét 3: Là kết hợp của hai nét cơ bản: Móc suôi phải và móc ngược phải nối liền nhau, tạo vòng xuắn nhỏ ở giữa thân chữ.

- Hs nêu quy trình

- Viết vào bảng con chữ K hoa

- Đọc: Kề vai sát cánh

- Đoàn kết cùng nhau làm việc.

- Chữ cao 2,5 li: , K, ,h

- Chữ cao 1 li; a, ,ê, i,, n.

- Chữ cao1,5 li: t

-2 Hs lên bảng cả lớp viết bảng con.

4. Hướng dẫn viết vào vở tập viết:

-  Yêu cầu Hs viết:

- Một dòng chữ  K  hoa  cỡ vừa .

- Một dòng chữ K  cỡ nhỏ.

- Một dòng chữ Kề cỡ vừa.

- Một dòng câu ứng dụng 

- Gv theo dõi uốn nắn hs viết bài.

- Gv chỉnh sửa lỗi.

- Thu và nhận xét 5-7 bài.

- Hs viết bài.

C. Củng cố, dặn dò (3’)

- Gv nhận xét tiết học

- Khen những em học tốt, nhắc nhở những em còn chưa chú ý học bài.

-Lắng nghe

Ngày soạn 22/11/2016
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016
Chính tả (tập chép)

TIẾT 24: Mẹ

I.Mục tiêu:
 - Chép lại chính xác bài CT Mẹ; biết trình bày các dòng thơ lục bát.
 - Làm đúng các bài tập phân biệt iê, yê, gi/r..

 - HS có ý thức giữ vở sạch - viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng dạy - học: 

- BP: Viết sẵn đoạn viết.

- Bút dạ, 3 tờ giấy viết nội dung  bài tập 2.

III. Các hoạt động dạy - học:
A. Kiểm tra bài cũ (5’) 

- Đọc các từ cho HS viết: suy nghĩ, cái chai, con trai.

- Nhận xét, đánh giá. 

B. Bài mới (32’) 

 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

2. HDHS nghe viết.

* Đọc đoạn viết.

-Người mẹ được so sánh với hình ảnh nào.

- Bài thơ viết theo thể thơ nào?

- Những chữ nào được viết hoa?

* HD viết từ khó:

- Cho HS viết từ khó lên bảng, vào bảng con:  lời ru, quạt, ngôi sao, ngoài kia        giấc tròn.

- Nhận xét - sửa sai.

*HD viết bài:

- Đọc đoạn chép.

- GV quan sát, uốn nắn tư thế ngồi viết của HS, lưu ý về trình bày, quy tắc viết hoa,...

- Yêu cầu  viết bài.

*.Đọc soát lỗi.

- Đọc lại bài, đọc chậm.

* Nhận xét, chữa bài:

- Thu 7- 8  bài nhận xét.

- Nhận xét, đánh giá.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 2: (102)

- Đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.

* Bài 3: (102)
-Đọc yêu cầu bài

- Phát giấy cho 3 nhóm.

- Yêu cầu  đổi vở kiểm tra.

- Nhận xét - đánh giá.

C. Củng cố, dặn  dò(3’) 

- Củng cố cách viết iê, yê, ya.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.

- Hát đầu giờ.

- 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết b/c.        

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh đọc lại.

- So sánh với ngôi sao trên bầu trời với ngọn gió mát.

- Viết theo thể thơ 6/8.

- Những chữ đầu dòng được viết hoa.

- Viết bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nghe, đọc thầm theo.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nhìn bảng chép bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

* Điền vào chỗ trống: iê/ yê/ ya.

    Đêm khuya bốn bề yên tĩnh. Ve đã lặng yên vì mệt và gió cũng thôi trò chuyện cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra tiếng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru con.

- Đọc cả nhóm, đồng thanh.

* Tìm trong bài thơ mẹ.

- Thi đua giữa 3 nhóm.

a. Những tiếng bắt đầu bằng r và gi?

    - r : rồi, ru

    - gi : gió, giấc  

b. Những tiếng có thanh hỏi/ thanh ngã?

- Thanh hỏi : cả, chẳng, ngủ, của.

- Thanh ngã: cũng, vẫn, kẽo, võng, những, đã.
- Lắng nghe và thực hiện.

                                      _______________________________________

Toán

TIẾT 60: 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14 – 8

I. Mục tiêu: 
- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 14 – 8, lập được bảng 14 trừ đi một số.

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 14 – 8.

- Bài 1 (cột 1, 2), bài 2 (3 phép tính đầu), bài 3 (a, b), bài 4. HS K, G: bài 1 (cột 3), bài 2 (2 phép tính cuối), bài 3c.

II. Đồ dùng dạy học:

- Que tính, Bộ thực hành toán 2

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

A. Kiểm tra bài cũ(5’)

- Gọi 1 hs lên bảng thực hiện các yêu cầu sau:

- Nhận xét và tuyên dương hs.

B. Dạy bài mới(30’)

1. Giới thiệu bài:

- Gv giới thiệu bài trực tiếp, ghi tên bài lên bảng.
2 Phép trừ 14 - 5:

Bước 1: Nêu vấn đề:

- Nêu bài toán: Có 14 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao  nhiêu que tính?

- Yêu cầu hs nhắc lại bài toán.

- Để biết có bao nhiêu que tính ta làm như thế nào?

- Viết lên bảng: 14 - 8

Bước 2: Tìm kết quả:

- Yêu cầu hs lấy 14 que tính. Suy nghĩ và tìm cách bớt đi 8 que tính, sau đó yêu cầu hs trả lời xem còn bao nhiêu que tính?

- Yêu cầu hs nêu cách bớt của mình.

* Hướng dẫn lại cho hs cách bớt hợp lí nhất.

Bước 3: Đặt tính và tính.

- Yêu cầu 1 hs lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách làm của mình.

- Yêu cầu nhiều hs nhắc lại cách trừ.

* Chú ý: Nếu hs không nhắc lại được thì gv hướng dẫn lại cách trừ.

* Bảng công thức 13 trừ đi một số:

- Yêu cầu hs sử dụng que tính để tìm kết quả các phép trừ trong phần bài học và viết lên bảng các công thức 14 trừ đi một số như phần bài học.

- Yêu cầu hs thông báo kết quả, gv kết hợp ghi bảng.

- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh sau đó xoá dần cho hs đọc thuộc.

3. Luyện tập:

Bài 1: 

- Yêu cầu hs đọc đề bài?

- Yêu cầu hs  tự làm sau đó nêu cách tính của một số phép tính.

- Gv nhận xét thống nhất kết quả.

- Củng cố cách tính

 Bài 2:

 - Yêu cầu hs đọc đề bài.

- Yêu cầu hs làm bài chữa bài.

- Nhận xét chốt lại cách đặt tính và thực hiện phép tính.

 - Củng cố cách đặt tính và tính

Bài 3:

- Hs đọc yêu cầu bài.

- Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu hs làm bài, chữa bài.

- Cả lớp nhận xét, thống nhất kết quả.

- Củng cố cach vận dụng giải toán có lời văn

Bài 4(bỏ câu b)

- Gọi hs đọc yêu cầu.

- Nêu tên gọi của x?

- Yêu cầu hs làm bài .

Bài 5:

- Yêu cầu hs đọc bài rồi tô màu theo yêu cầu bài.

- Yêu cầu hs trả lời phần b, nhận xét thống nhất kết quả.

- Gv nhận xét, chữa bài

C. Củng cố, dặn dò (3’)

- GV nhận xét giờ học.

Hs 1: Đặt tính và thực hiện phép tính:  33 – 18; 43 – 18
- Nghe và phân tích bài toán.

- Hs nhắc lại.

- Ta  thực hiện phép tính trừ.

- Hs thao tác trên que tính, trả lời còn 8 que tính.

- Trả lời.

14      Viết 14 rồi viết 8 xuống 

- 8      thẳng cột với 8, viết dấu 

  6      trừ và kẻ dấu gach ngang

- Trừ từ phải sang trái, 4 không trừ được 8 ta lấy 14 trừ 8 bằng 6 viết 6, nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0.

- Thao tác trên qua tính, tìm kết quả.

- Nối tiếp nhau, mỗi hs chỉ nêu 1 phép tính.

- Hs học thuộc bảng công thức.

- Tính

- Hs làm bài, 2 hs lên bảng làm bài

  54        74             44               64

-              -             -                 -

    9          6               7                 5

 ------    ------         ------           ------

   45        68             37               59

 Chữa bài nêu cách tính cụ thể của một vài phép tính.

Đặt tính rồi tính:

34 – 9      84 – 5       94 – 8    74 – 7

  34        84        94               74

-         -           -                 -

    9          5          8                 7

 ------    ------     ------           ------

   25       79        86               67

- Hs đọc bài toán

- Hà bắt được: 24 con sâu

Lan bắt được ít hơn Hà: 8 con sâu

- Lan bắt được ...con sâu?

                 Bài giải

Lan bắt được số con sâu là:

24 – 8 = 16( con sâu)

Đáp số: 16 con sâu.

- Tìm x:

- 1 hs nêu.

- 1 hs lên bảng làm cả lớp làm vở.

a, x + 6 = 24            

          x = 24 - 6                 

          x = 18                       

- Hs tô màu, trả lời câu hỏi.

-Lắng nghe

                                        _________________________________

Tập làm văn

TIẾT 12: THỰC HÀNH CHIA BUỒN, AN ỦI

I. Mục tiêu:

- Rèn kỹ năng nghe và nói.

- Biết nói câu thể hiện sự quan tâm của mình đối với người khác.

- Biết nói câu an ủi.

- Biết viết bức thư ngắn để thăm hỏi ông bà.

- Biết nhận xét bạn.

II. Đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ sgk.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

A. Kiểm tra bài cũ(5’)

- Gọi hs đọc  bài làm bài tập 2, tuần 10.

- Nhận xét, tuyên dương từng hs.

- Hs mở vở ghi bài.

B. Bài mới(32’)

1.GTB: TT

HS đọc tên bài.

2. Hướng dẫn HS làm bài tập: 

 Bài 1 

- Gọi hs đọc yêu cầu bài.

- Gọi 1 hs đọc câu của mình. 

- Sau mỗi lần hs nói, gv sửa từng lời nói cho hs.

- Đọc đề bài.

- Ông ơi, ông làm sao đấy? Cháu đi gọi bố mẹ của cháu về cho ông nhé!/ Ông ơi, ông bị mệt à! Cháu lấy nước cho ông uống nhé!

 Bài 2 : 

- Gọi hs đọc yêu cầu.

-Treo bức tranh vẽ và hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì?

- Nếu em là em bé đó, em sẽ nói lời an ủi gì với bà?

- Treo bức tranh và hỏi: Chuyện gì sảy ra với ông?

- Nếu là bé trai trong tranh em sẽ nói gì với ông?

- Nhận xét tuyên dương hs nói tốt.

Bài 3:

- Phát giấy cho hs.

- Gọi 1 hs đọc yêu cầu và yêu cầu hs tự làm bài.

- Đọc 1 bưu thiếp mẫu cho hs.

- Gọi hs đọc bài làm của mình. 

- Nhận xét bài làm của hs.

- Thu một số bài hay đọc cho cả lớp nghe.

C. Củng cố, dặn dò(3’)

- Tổng kết giờ học.

- Yêu cầu về nhà suy nghĩ thêm và kể nhiều điều khác về ông bà, người thân.

- Đọc đề bài.

- Hai bà cháu đứng cạnh một cây non đã chết.

- Bà đừng buồn. Mai bà cháu mình trồng cây khác./ Bà đừng tiếc bà ạ, rồi bà cháu mình sẽ có cây khác đẹp hơn./

- Ông bị vỡ kính.

- Ông ơi! Kính đã cũ rồi. Bố mẹ cháu sẽ tặng ông kính mới./ Ông đừng buồn. Mai ông cháu mình sẽ cùng mẹ đi chợ mua kính mới.

- Nhận giấy.

- Đọc yêu cầu và tự làm.

- 3 đến 5 hs đọc bài làm của mình.
-Lắng nghe
Nhắc lại lời an ủi
Viết bưu thiếp,gv hướng dẫn
Thể dục

BÀI 24:  HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

I. Mục tiêu:                  

-Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu HS hoàn thiện bài thể dục.

 -Ôn trò chơi Nhóm 3 nhóm 7.Yêu cầu  biết cách chơi và bước đầu tham gia  vào trò chơi

II. Địa điểm và phương tiện
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi  
III. Nội dung và phương pháp lên lớp

I. Mở đầu: (5’)

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

Khởi động

HS chạy một vòng trên sân tập

Thành vòng tròn đi thường……...bước       Thôi

Kiểm tra bài cũ : 4 hs

Nhận xét

   II. Cơ bản: { 24’}
a.Ôn bài thể dục phát triển chung:

Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp

Các tổ tổ chức luyện tập bài thể dục

Giáo viên theo dõi góp ý

 Nhận xét

*Các tổ trình diễn bài thể dục

Giáo viên và HS tham gia góp ý

 Nhận xét              Tuyên dương

a.Trò chơi:  Nhóm 3 nhóm 7

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi

 Nhận xét

III. Kết thúc: (6’)
Thả lỏng :

HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát

Hệ thống bài học và nhận xét giờ học

Về nhà ôn 8 động tác TD đã học

Đội Hình 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV


Đội hình học mới động tác TD

*     *     *     *     *     *     *  

    *     *     *     *     *     *     *  

*     *     *     *     *     *     *  

    *     *     *     *     *     *     *  

GV

[image: image1.jpg]%M@




Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

_____________________________________




                                                     SINH HOẠT TUẦN 12
I. Yêu cầu:

- HS thấy được rõ ưu nhược điểm trong tuần, có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện. 

II. Nội dung :

1. Đánh giá kết qủa học tập tuần 12.

+ Đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép, không nói tục, giúp đỡ nhau trong học tập, đoàn kết thương yêu nhau.

+ Nề nếp: Thực hiện tốt nôi qui, quy định của trường đề ra:


                  - 15 phút đầu giờ có chất lượng.

                           - Thể dục giữa giờ nhanh, tập đều.

                           - Xếp hàng ra vào lớp nhanh.

 + Học tập   

                         - Chuẩn bị bài ở lớp, ở nhà đầy đủ.

                         - Ý thức xây dựng bài sôi nổi 

                         - Trật tự chú ý nghe giảng

+ Các  hoạt động  khác : 

2. Phương hướng tuần 13 :
- Thực hiện tốt nề nếp ôn bài đầu giờ.

- Tích cực rèn luyện chữ viết, giữ vở sạch sẽ
___________________________________________
KĨ NĂNG SỐNG

KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT 2)

I MỤC TIÊU
 -Học sinh nhận biết đ​ược những hành vi biết lắng nghe tích cực.

 - Hiểu thế nào là lắng nghe tích cực.

 - Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không lắng nghe tích cực.

 - Học sinh có thói quen lắng nghe tích cực.

II PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC 

-Bài tập thực hành kĩ năng sống
III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	1: Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu môn học
2: Kiểm tra bài cũ.

- Kiểm tra sách của học sinh
3: Bài mới

a: Giới thiệu bài :

Kĩ năng lắng nghe tích cực

-Gv ghi tên bài.
b; Dạy bài mới: 
*Bài 2:

-Hs đọc yêu cầu

-Yêu cầu hs thảo luận nhóm 4:

-Tính huống 1:Giờ sinh hoạt văn nghệ của lớp ,các bạn hát ,đọc thơ,kể chuyện thật hay và nhiệt tình.Sau mỗi tiết mục văn nghệ e sẽ:

-Tình huống 2: Bạn sang nhà em chơi và đang say sưa kể cho em nghe về 1 cuốn chuyện ….
-Tình huống 3: Nhân ngày quốc phòng toàn dân,nhà trường mời các chú bộ đội….

-Tình huống 4: Lớp em tổ chức đi tham quan  Bảo tàng HCM.Cô thuyết minh cho cả lớp nghe….
-Tình huống 5: Hôm nay nhà em có bác ở quê ra chơi .Lâu ngày mới gặp ,bác mừng lắm,hỏi em nhiều chuyện về lớp…

-Các nhóm khác nhận xét.
-Gv phân tích rõ các tình huống,tại sao không tán thành các ý còn lại.
- GV nhận xét, kết luận:Chúng ta cần luôn luôn tập trung lắng nghe,cần nhắc nhở những người không chú ý. 

4 Củng cố- Dặn dò:

?Thế nào là lắng nghe tích cực?

-Nhận xét tiết học
	-Hs lắng nghe.

-Thực hiện theo yêu cầu.

-Hs lắng nghe.

- Em nên làm gì trong mỗi tình huống dưới đây để thể hiện là người biết lắng nghe tích cực(khoanh tròn vào chữ cái trước cách ứng xử em chọn)

-Hs thảo luận

-Đại diện trả lời

-Chọn ý c: vỗ tay khen ngợi các bạn

-Chọn ý a: “Thôi nhé ,tớ phải đi đón em bé đây”

-Chọn ý a: Nhắc bạn đừng làm ồn

-Chọn ý c:Hỏi cô thuyết minh viên những điều còn thắc mắc

-Chọn ý a: Xin lỗi bác là mình phải đi học đúng giờ.Hẹn với bác ,tan học về bác cháu lại tiếp tục nói chuyện.

-Hs trả lời.

-Hs lắng nghe.

-Hs nêu

-Lắng nghe


________________________________________
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